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Phụ lục III
CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
[bookmark: _GoBack] (Kèm theo Báo cáo số 11 /BC-BTP của Bộ Tư pháp ngày 17 tháng 01 năm 2022)
	STT
	Bộ, ngành, địa phương
	Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL hiệu quả

	I
	Địa phương

	1. 
	An Giang
	

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Mô hình Zalo kết nối toàn dân của Công an huyện Đất Đỏ

	3. 
	Bắc Giang
	Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang; Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Giang; Facebook PBGDPL tỉnh Bắc Giang; Zalo OA; PBGDPL tỉnh Bắc Giang

	4. 
	Bắc Kạn
	

	5. 
	Bạc Liêu
	Facebook, Zalo, Phổ biến trên Đài phát thanh – Truyền hình, Loa truyền thanh

	6. 
	Bắc Ninh
	Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật PBGDPL qua mạng viễn thông; PBGDPL qua mạng xã hội PBGDPL trực tuyến

	7. 
	Bến Tre
	Trang thông tin PBGDPL tỉnh; Thực hiện PBGDPL qua sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo

	8. 
	Bình Định
	

	9. 
	Bình Dương
	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

	10. 
	Bình Phước
	Mạng xã hội Zalo, Facebook

	11. 
	Bình Thuận
	- Thành lập và duy trì hoạt động các Trang mạng xã hội, cung cấp các thông tin chính thống trên tất cả các lĩnh vực: PBGDPL, đăng tải các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Ví dụ: Trang “Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bình Thuận”; trang “Tuyên giáo Bình Thuận”; “Tỉnh đoàn Bình Thuận”;… 
- Các chuyên mục trên sóng truyền hình: “Pháp luật và Cuộc sống”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”; “An toàn giao thông”; “Văn hóa giao thông”; “Vì an ninh Tổ quốc”, “An ninh Bình Thuận”;…

	12. 
	Cà Mau
	Tận dụng mạng xã hội tăng cường PBGDPL (facebook ,youtube..)
Hệ thống thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh

	13. 
	Cần Thơ
	Mô hình “Kết nối tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo”
Mô hình “Zalo tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội”
Mô hình “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng Zalo”
Mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên thiết bị điện thoại di động thông minh 
Mô hình “Vận động người lao động về đêm tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”

	14. 
	Cao Bằng
	Xây dựng chuyên mục trên sóng truyền hình của địa phương; PBGDPL qua mạng xã hội Facebook

	15. 
	Đà Nẵng
	Trang Facebook “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng”

	16. 
	Đắk Lắk
	Một số mô hình như: tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt luật mới ban hành; ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube để tuyên truyền, tư vấn pháp luật

	17. 
	Đắk Nông
	

	18. 
	Điện Biên
	Mạng xã hội nhóm Zalo, Facebook, hội nghị trực tuyến, Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, Bluezone

	19. 
	Đồng Nai
	Cuộc thi trực tuyến; tuyên truyền qua fanpage trên facebook; chuyên mục “Pháp luật cho mọi người”, “An ninh Đồng Nai” phát trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

	20. 
	Đồng Tháp
	- Đăng tải các văn bản pháp luật mới, cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh lên Trang Thông tin điện tử, fanpage, Zalo của các sở, ban, ngành Tỉnh.
- PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng như Câu chuyện truyền thanh được thực hiện mỗi tháng 02 kỳ trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
- Cuộc thi trực tuyến

	21. 
	Gia Lai
	Duy trì, nâng cao tầng suất đăng tải thông tin lên Trang thông tin điện tử, các chuyên mục con; ứng dụng tiện ích Fanpage của mạng xã hội Facebook trong công tác PBGDPL

	22. 
	Hà Giang
	Đẳng tải file âm thanh; video clip trên Trang thôgn tin PBGDPL

	23. 
	Hà Nam
	

	24. 
	Hà Nội
	- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; Cuộc thi sân khấu hóa; Thi qua hình thức xây dựng video...
- Xây dựng video tuyên truyền;
- Tuyên truyền trên Trang thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật Thành phố;
- Tuyên truyền theo mô hình “Cầu thang pháp luật” trên thiết bị điện tử và màn hình Led;
- Tuyên truyền qua ứng dụng Hà Nội smartcity, Hà Nội Media Box trên ứng dụng Zalo và mạng xã hội Lotus, tin nhắn điện tử…
- Tuyên truyền qua fanpage, thành lập nhóm zalo, facebook...
-Tuyên truyền qua mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, hệ thống thông tin ở cơ sở.

	25. 
	Hà Tĩnh
	- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình và Báo điện tử của địa phương
- Tuyên truyền pháp luật thông qua mạng xã hội facebook, zalo
- Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

	26. 
	Hải Dương
	- Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến của Hội đồng phối hợp tỉnh.

	27. 
	Hải Phòng
	Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng

	28. 
	Hậu Giang
	- Phối hợp với các nhà mạng Viettel, MobiFone, VNPT tuyên truyền pháp luật qua tin nhắn điện thoại
- PBGDPL qua mạng xã hội

	29. 
	Hòa Bình
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; mạng xã hội; mạng lưới thông tin cơ sở

	30. 
	Hưng Yên
	- Xây dựng các bộ tuyên truyền trực quan trên mạng xã hội (infographic)
- Thực hiện PBGDPL qua zalo, fanpage
- Ứng dụng nền tảng thi trực tuyến để phục vụ công tác PBGDPL

	31. 
	Khánh Hòa
	

	32. 
	Kiên Giang
	

	33. 
	Kon Tum
	

	34. 
	Lai Châu
	

	35. 
	Lâm Đồng
	

	36. 
	Lạng Sơn
	Tổ chức thi pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; nhắn tin qua điện thoại; mạng xã hội (zalo, Fanpage, facebook); chuyên mục báo, đài, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Tủ sách pháp luật điện tử

	37. 
	Lào Cai
	

	38. 
	Long An
	Fanpage, Facebook “ICTLA và bạn đồng hành”; ứng dụng Skype, Zalo; truyền hình trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã)...

	39. 
	Nam Định
	

	40. 
	Nghệ An
	Mô hình ứng dụng CNTT trong PBGDPL có hiệu quả cao là qua các trang facebook, fanpage, zalo, youtube…  

	41. 
	Ninh Bình
	- Các cuộc thi trực tuyến
- Tuyên truyền qua mạng xã hội zalo, facebook
- Phối hợp các nhà mạng gửi tin nhắn

	42. 
	Ninh Thuận
	Facebook, zalo, Trang TTĐT của huyện, xã, các phương tiện thông tin đại chúng…

	43. 
	Phú Thọ
	- Tổ chức các cuộc thi trực tuyến.
- Xây dựng các chuyên mục trên các cơ quan báo chí

	44. 
	Phú Yên
	- Tổ chức các cuộc thi trực tuyến.
- Các buổi chiếu phim lưu động
- PBGDPL qua mạng xã hội

	45. 
	Quảng Bình
	

	46. 
	Quảng Nam
	Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

	47. 
	Quảng Ngãi
	Facebook, zalo, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

	48. 
	Quảng Ninh
	- Mô hình tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.
- Xây dựng Facebook DDCI của các sở, ngành; facebook XDPT online, fanpage “Tuổi trẻ Công an Quảng Ninh”, “Lengkeeng”, “Đất mỏ 24h”, “Chỉ đoàn Coogn an huyện Cô Tô”, “Phòng Cảnh sách hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh”, “Góc cảnh giác Vân Đồn”… Một số chương trình truyền hình: Thượng tôn Pháp luật…

	49. 
	Quảng Trị
	- Fanpage Thông tin giáo dục Quảng Trị (Công tác học sinh, Văn hoá học đường) 
- Các trang mạng xã hội như: “Trị an viên”, “Tre xanh” , “ Góc cảnh giác” , “Loa làng”, “Phòng chống tội phạm công nghệ cao”.... FB:Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị; Fanpage; FB thông tin pháp luật Đông Hà; VHTT-TDTT thành phố
- Khai thác,sử dụng các dữ liệu VBQPPL qua cổng TTĐT của huyện, Trang TTĐT của các xã của 9 huyện thị…

	50. 
	Sóc Trăng
	Sử dụng Facebook, Zalo trong việc tuyên truyền PBGDPL

	51. 
	Sơn La
	

	52. 
	Tây Ninh
	- Thành lập Cổng thông tin điện tử; thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật trên Đài PT-TH;
- Thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật trên Báo, Đài, hệ thống thông tin ở cơ sở, mạng xã hội

	53. 
	Thái Bình
	- PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Hình thức nhắn tin qua điện thoại (sms

	54. 
	Thái Nguyên
	- PBGDPL qua zalo

	55. 
	Thanh Hóa
	- Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật mới
- Hình thức nhắn tin qua điện thoại (sms) cập nhật thông tin, hoạt động của chính quyền địa phương.
- PBGDPL trên nền tảng ứng dụng các trang mạng xã hội như Zalo, facebook

	56. 
	Thừa thiên Huế
	- Thu âm thông tin, tiểu phẩm pháp luật theo hình thức diễn kịch.
 - Xây dựng các video clip hoạt hình về tình huống pháp luật có độ dài từ 3-4 phút.

	57. 
	Tiền Giang
	

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	1. Cổng thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mô hình Sách nói pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố phối hợp với Thư viện sách nói Hướng Dương
3. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.
4. Quận 1:  Tuyên truyền thông qua mạng xã hội Facebook; Fanpage như: “Tuổi trẻ Quận 1” của Quận    đoàn 1, “Trái tim Thành phố” của Phòng Văn hóa và Thông tin, “Cột cờ Thủ ngữ” của Ban Tuyên giáo Quận ủy, “Công Đoàn Quận 1” của Liên đoàn Lao động quận, “Phòng Y tế Quận 1” của Phòng Y tế…; Xây dựng video clip tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự về các nội dung như: phòng, chống tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản; các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng; tác hại của các loại ma túy; thủ đoạn tín dụng đen;  Xây dựng các nhóm Zalo trong các khu phố, tổ dân phố, qua đó tuyên truyền quy định pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân tại địa phương...
5. Công an Thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo, đài, Hãng Phim Cửu Long thực hiện tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 
6. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tăng cường PBGDPL trên Báo Phụ nữ (Phunuonline); xây dựng trang facebook của Hội; xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả vào công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, bao gồm các chuyên đề về kiến thức tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nữ công gia chánh, cách giáo dục con trẻ các độ tuổi, cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ, tư duy sáng tạo trong công tác Hội, chính sách luật pháp cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành phố
7. Quận 1:  Chương trình tọa đàm livestream trực tuyến với chủ đề “Tổ ấm yêu thương” và “Kiến tạo gia đình hạnh phúc” trên Fanpage “Trái tim Thành phố”; 
8. Quận Tân Phú với mô hình biên soạn, thu âm các tài liệu “Sách nói pháp luật” đăng tải trên Trang “thông tin cần biết”, Trang thông tin điện tử của quận, của Phòng Tư pháp và phát hành miễn phí cho các cơ quan đơn vị có liên quan
9. Mô hình thi tìm hiểu pháp luật trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố,
10. Quận 12: tuyên truyền thông qua hệ thống kết nối luật IURA, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ, tư vấn pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. 
11. Quận 4 với mô hình sử dụng các trang mạng xã hội như trang facebook Đất Cảng Quận 4 do Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng, trang Hoa Dân vận Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng

	59. 
	Trà Vinh
	-Đưa tin, bài, tài liệu, văn bản trên Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL.
-Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên mạng.
- Tuyên truyền, phổ biến hệ thống Đài/Trạm/loa truyền thanh cơ sở.

	60. 
	Tuyên Quang
	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; chia sẻ thông tin, tài liệu pháp luật trên mạng xã hội; livestream tuyên truyền, đối thoại về pháp luật; hỏi - đáp, đối thoại trực tuyến…

	61. 
	Vĩnh Long
	Xây dựng các trang như Zalo, Facebook, Fanpage, Youtube... để tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành, lĩnh vực, địa phương

	62. 
	Vĩnh Phúc
	Giới thiệu văn bản pháp luật, tài liệu, bài giảng điện tử

	63. 
	Yên Bái
	Web, Fanpage, Zalo, Facebook 

	II
	BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ĐOÀN THỂ

	1. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử; tổ chức Hội nghị, hội thảo trực tuyến

	2. 
	Bộ Công Thương
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	3. 
	Bộ Xây dựng
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	4. 
	Bộ Tư pháp
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	5. 
	Bộ Quốc phòng
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	6. 
	Bộ Tài chính
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	7. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	8. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	9. 
	Ủy ban dân tộc
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	10. 
	Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	11. 
	Bô Y tế
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	12. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	13. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	14. 
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	15. 
	TW Hội cựu chiến binh Việt Nam
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	16. 
	TW Hội Luật gia VN
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	17. 
	Bộ Nội vụ
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử

	18. 
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử



